
CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ  
 

Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 
  

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2007(HN) 
  

Tên 
Chỉ tiêu 

Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm nay 
6TDN 2007 

Năm trước 
N2006 

1. Doanh thu bán hàng 
& CCDV 

01 VI.19 303,555,260,321 534,001,271,645 

Trong ñó: 02       
Doanh thu hàng xuất 
khẩu 

02.1   91,223,042,265 153,724,327,552 

Doanh thu hàng nhập 
khẩu 

02.2   202,766,121,245 371,099,590,624 

Doanh thu hoa hồng uỷ 
thác 

02.3   406,040,716 691,636,357 

Doanh thu khác (thu hộ 
phí) 

02.4   427,435,600 970,791,830 

Doanh thu cho thuê nhà 02.5   8,732,620,495 16,514,925,282 
2. Các khoản giảm trừ 03 VI.19     
+ Chiết khấu, giảm giá, 
hàng trả lại … 

03.1       

+ Thuế TTðB, thuế xuất 
khẩu… 

03.2       

3. Doanh thu thuần (01-
03) 

10 VI.19 303,555,260,321 543,001,271,645 

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.20 274,515,206,715 494,456,110,303 
+ Giá vốn hàng xuất 
khẩu 

11.1 86.0% 77,032,734,177 133,538,968,498 

+ Giá vốn hàng nhập 
khẩu 

11.2 96.0% 197,482,472,438 360,917,141,805 

5. Lợi nhuận gộp (10-
11) 

20   29,040,053,606 48,545,161,342 

6. Doanh thu hoạt ñộng 
tài chính 

21 VI.21 2009,847,573 7,616,468,965 

7. Chi phí hoạt ñộng tài 
chính 

22 VI.22 5,145,297,066 12,927,601,305 

- Trong ñó: + chi phí lãi 
vay 

23.1   4,126,950,434 8,622,402,758 

                   + chênh 
lệch tỷ giá 

23.2   1,018,346,632 4,305,198,547 

8. Chi phí bán hàng 24 VI.23 14,090,388,588 23,646,343,070 
9. Chi phí quản lý 25 VI.24 7,033,435,824 12,556,908,694 



doanh nghiệp 
10. Lợi nhu ận thu ần 
từ HðKD 

30   4,780,779,701 7,030,777,238 

[30= 20+(21-22)-
(24+25)] 

        

11. Thu nhập khác 
(TK711) 

31 VI.25 87,945,100 407,146,850 

12. Chi phí khác 
(TK811) 

32 VI.26 5,434,134 116,766,494 

13. Lợi nhu ận khác  
(31-32) 

40   82,510,966 290,380,356 

14. Tổng lợi nhu ận 
trước thu ế  

50   4,863,290,667 7,321,157,594 

15. Thuế thu nhập DN 
phải nộp 

51       

16. Lợi nhuận sau thuế 
(50-51) 

    4,863,290,667 7,321,157,594 

  
 

 
 
 
 


